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1 Nguyễn Văn Dũng 26/4/1976 Kỹ sư kỹ thuật Mỏ
Thiết kế xây dựng công trình 

khai thác mỏ
2 Cấp mới 16 64 80 Đạt

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới 16 76 92 Đạt

Khảo sát Địa chất công trình 3 Cấp mới 16 76 92 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Định giá xây dựng 2 Cấp mới 0 0 0 Không đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 0 0 0 Không đạt

4 Đỗ Ngọc Tường 1/7/1981
Kỹ sư Xây dựng DD 

- CN
Thiết kế Kết cấu công trình 3 Gia hạn 40 40 Đạt

5 Trịnh Công Anh 16/1/1982
Kỹ sư Xây dựng DD 

- CN
Định giá xây dựng 3 Gia hạn 32 32 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Gia hạn 40 40 Đạt

Định giá xây dựng 3 Gia hạn 32 32 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Gia hạn 36 36 Đạt

Cử nhân địa chất

Kỹ sư Xây dựng DD 

- CN

Kỹ sư Xây dựng DD 

- CN
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2 Huỳnh Thị Thúy Hằng 24/11/1985

6 Nguyễn Thanh Tuấn 29/10/1987
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Giám sát Công trình Giao 

thông
2 Cấp mới 0

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
2 Cấp mới 0

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới 0

8 Ngô Huỳnh Phong 4/12/1979 Kỹ sư Cầu đường bộ Quản lý dự án 2 Cấp mới 16 60 76 Không đạt

9 Nguyễn Thành Giỏi 18/8/1992
Cao đẳng công nghệ 

kỹ thuật xây dựng
Quản lý dự án 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

10 Bùi Vũ Lộc 17/11/1988
Kỹ sư xây dựng DD- 

CN
Quản lý dự án 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Quản lý dự án 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới 16 64 80 Đạt

Quản lý dự án 3 Cấp mới 12 64 76 Không đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn 40 40 Đạt

Định giá xây dựng 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Quản lý dự án 2 Cấp mới 20 72 92 Đạt

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Cao đẳng cầu đường

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

vắng

13 Nguyễn Tấn Hoàng

Hoàng Văn Trung 12/5/1991

12 Nguyễn Văn Mùi 17/1/1992

7 Nguyễn Hiếu Phú 18/7/1988

3/10/1982

11
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14 Võ Xuân Chinh 4/8/1972
Kỹ sư điện công 

nghiệp

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

15 Nguyễn Nam Phong 23/2/1987
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện -điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
2 Cấp mới 16 80 96 Đạt

16 Nguyễn Tấn Mẫn 4/8/1987

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
3 Gia hạn 40 40 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
2 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
3 Cấp mới 16 72 88 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới 16 80 96 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

19 Lê Tất Anh Tuấn 15/9/1975 Kiến trúc sư
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới 12 64 76 Không đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

21 Lê Tất Thanh Tùng 12/11/1984 Kỹ sư xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Gia hạn 40 40 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Gia hạn 40 40 Đạt

23 Nguyễn Chí Hùng 6/10/1979 Kỹ sư điện
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới 16 24 40 Không đạt

Kỹ sư cầu đường

Kỹ sư DD-CN

Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư DD-CN22 Lại Thành Danh 20/7/1985

20 Trần Tấn Vinh 19/10/1986

18 Đoàn Văn Thành 8/2/1996

Hoàng Viết Thọ 11/4/198417
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24 Nguyễn Văn Thuận 26/4/1979 Kỹ sư Cầu đường bộ Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

25 Đào Huy Quang 4/5/1981
Cử nhân Cấp thoát 

nước

Thiết kế cấp - thoát nước công 

trình
3 Cấp mới 12 80 92 Không đạt

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn 40 40 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
2 Gia hạn 40 40 Đạt

Giám sát Công trình Giao 

thông
2 Gia hạn 40 40 Đạt

Định giá xây dựng 2 Gia hạn 36 36 Đạt

27 Trương Đức Anh Khoa 8/12/1983
Kỹ sư xây dựng và 

Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Gia hạn 40 40 Đạt

28 Đặng Văn Hưng 16/12/1975
Kỹ sư xây dựng và 

Công nghiệp
Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

29 Nguyễn Văn Quý 19/5/1993
Kỹ sư xây dựng và 

Công nghiệp
Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Quản lý dự án 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Kỹ sư Cầu đường

Kỹ sư xây dựng và 

Công nghiệp

Kỹ thuật Xây dựng - 

Hệ Cao đẳng
31 Thái Doãn Tài 27/7/1996

30 Nguyễn Văn Phước 15/10/1990

26 Lê Văn Thiên 1/1/1964
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Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Quản lý dự án 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

33 Lê Nhật Trường 3/3/1989

Kỹ sư  Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng - 

Cao đẳng Kinh tế 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

35 Lê Hưng Phú 21/1/1966 Kỹ sư điện Kỹ thuật
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

36 Lê Ngọc Văn 21/6/1980 Kỹ sư điện
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

37 Trần Anh Lục 5/12/1978
Kỹ sư xây dựng và 

Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn 40 40 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
2 Gia hạn 40 40 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
2 Cấp mới 40 40 Đạt

Định giá xây dựng 2 Gia hạn 40 40 Đạt

Kỹ sư Cầu đường

Kỹ sư xây dựng và 

Công nghiệp

Cử nhân Kinh tế xây 

dựng

38 Đào Duy Thông 21/5/1973

34 Nguyễn Quang Vinh 10/7/1986

32 Nguyễn Hải Dương 22/12/1996
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Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới 20 52 72 Không đạt

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
3 Cấp mới 16 64 80 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới 0 0 0 Không đạt

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới 0 0 0 Không đạt

41 Lê Thị Thanh Châu 21/7/1987
Công nghệ kỹ thuật

Điện, Điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
3 Cấp mới 12 80 92 Không đạt

42 Lê Đình Hoài Dũng 9/4/1993
Công nghệ kỹ thuật

Điện, Điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

43 Bùi Châu Lĩnh 2/4/1980
Kỹ sư xây dựng cầu

đường

Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Gia hạn 40 40 Đạt

44 Phạm Công Thiện 9/6/1986
Kỹ sư kỹ thuật điện, 

điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
2 Cấp mới 20 76 96 Đạt

45 Nguyễn Ngọc Phát 31/12/1982
Kỹ sư công nghệ xây 

dựng DD-CN
Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Gia hạn 40 40 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Gia hạn 36 36 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
2 Gia hạn 40 40 Đạt

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn 40 40 Đạt

Định giá xây dựng 3 Gia hạn 40 40 Đạt

Kỹ sư Cầu đường bộ

Kỹ sư xây dựng

Vi phạm 

Quy chế 

sát hạch

Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư thủy lợi- 

ngành thủy nông cải 

tạo đất

47 Ngô Văn Điện 27/6/1971

46 Phùng Hải Dương 25/3/1969

40 Phan Đình Lâm 28/7/1990

39 Nguyễn Quang Phúc 1/7/1990
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48 Nguyễn Thanh Tùng 16/7/1967 Kỹ sư cầu đường
Giám sát Công trình Giao 

thông
2 Gia hạn 40 40 Đạt

49 Đỗ Hồng Hoàng 10/4/1984 Kỹ sư DD-CN
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 72 92 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 16 80 96 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới 20 72 92 Đạt

Quản lý dự án 2 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Giám sát Công trình Giao 

thông
2 Cấp mới 20 56 76 Không đạt

53 Trương Chí Dũng 19/8/1977
Thạc sỹ xây dựng 

công trình giao thông
Quản lý dự án 2 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Quản lý dự án 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

55 Trần Văn Hòa 14/12/1981 Kỹ sư cầu đường
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
3 Cấp mới 0 68 68 Không đạt

Kỹ sư xây dựng cầu

đường

Kỹ sư xây dựng cầu

đường

Kỹ sư cầu đường

Kỹ sư xây dựng

54 Phạm Tuấn Anh 22/10/1987

52 Nguyễn Tài Anh 30/5/1982

51 Hoàng Nhật Tân 3/8/1984

50 Nguyễn Sĩ Huân 7/1/1992
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Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

57 Đỗ Thị Hiền 8/9/1978 Kỹ sư DD-CN Định giá xây dựng 3 Cấp mới 16 60 76 Không đạt

58
Nguyễn Hoàng Trọng 

Nghĩa
11/3/1985

Trung cấp xây dựng 

cầu đường
Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới 16 56 72 Không đạt

59 Phạm Minh Nhất 14/7/1986 Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

60 Bùi Hữu Nam 8/12/1988
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Gia hạn 40 40 Đạt

61 Nguyễn Minh Toán 3/9/1970 Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

62 Đỗ Phú Đạt 1/1/1996 Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 3 Cấp mới 16 80 96 Đạt

63 Nguyễn Chí Tâm 10/10/1985
Kỹ sư công trình 

giao thông

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
2 Cấp mới 0 vắng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới 12 68 80 Không đạt

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 16 80 96 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 16 80 96 Đạt

Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư xây dựng cầu

đường

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng DD-CN

56 Trịnh Công Phương 18/12/1990

64 Hà Duy Hải 20/3/1991

65 Phạm Đình Thuần 5/10/1997
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